	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
Trường THPT Ngô Gia Tự
Số: 01/DSHT – NGT
	


DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Tham gia Hội thao truyền thống ngành giáo dục năm học 2019 – 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH – NGT ra ngày 22/10/2019)
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Thầy Hoàng Trọng Lập
	CTCĐ
	HLV Cầu lông
	

	2
	Thầy Mai Thanh Thắng
	Giáo viên
	HLV Bóng đá nam
	

	3
	Thầy Phan Xuân Thành
	Giáo viên
	HLV Bóng chuyền nữ
	

	4
	Thầy Nguyễn Đình Kinh
	Giáo viên
	VĐV Cờ tướng
	Trên 40 tuổi

	5
	Thầy Nguyễn Tiến Dũng
	PHT
	VĐV Quần vợt
	39 < Đôi nam < 50

	6
	Thầy Trần Ngọc Dũng
	Giáo viên
	
	

	7
	Thầy Bùi Ngọc Nam
	Giáo viên
	VĐV cầu lông
	Đôi nam nữ < 30

	8
	Cô Đồng Thị Việt Nga
	Giáo viên
	
	

	9
	Thầy Huỳnh Bảo Luân
	BTĐT
	
	31 < Đôi nam nữ < 41

	10
	Cô Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên
	
	

	11
	Thầy Đào Xuân Dũng
	TPCM
	
	40 < Đôi nam < 51

	12
	Thầy Phạm Quang Cảnh
	TTCM
	
	

	13
	Thầy Mai Ngọc Thảo
	TPCM
	
	30 < Đơn nam < 40

	14
	Thầy Nguyễn Khoa Pháp
	Giáo viên
	VĐV Bóng đá nam
	Đội trưởng

	15
	Thầy Nguyễn Minh Châu
	Giáo viên
	
	

	16
	Thầy Phạm Quốc Mạnh
	Giáo viên
	
	

	17
	Thầy Nguyễn Đình Kiều
	Giáo viên
	
	

	18
	Thầy Nguyễn Hữu Quế
	TTCM
	
	

	19
	Thầy Phạm Vĩnh Tạo
	Giáo viên
	
	

	20
	Thầy Nguyễn Đức Khanh
	PBTĐ - TTCM
	
	

	21
	Thầy Trịnh Văn Đường
	Giáo viên
	
	

	22
	Thầy Lê Huy Hùng
	Giáo viên
	
	

	23
	Thầy Lê Quyết Thắng
	Giáo viên
	
	

	24
	Cô Phạm Thị Thương
	PCTCĐ
	VĐV Bóng chuyền
	Đội trưởng

	25
	Cô Nguyễn Thị Châu Thành
	Giáo viên
	
	

	26
	Cô Hoàng Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	
	

	27
	Cô Lê Nữ Ngọc Anh
	Giáo viên
	
	

	28
	Cô Phan Thị Liên
	Giáo viên
	
	

	29
	Cô Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	
	

	30
	Cô Lê Thị Kim Ánh
	Giáo viên
	
	

	31
	Cô Nguyễn Thị Ái
	Giáo viên
	
	


Danh sách có tổng số 31 người./.
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S ?   GIÁO D ? C VÀ ĐÀO T ? O Đ ? K L ? K   Trư ? ng THPT Ngô Gia T ?   S ? :   01/DSHT  –   NGT   

DANH SÁCH THÀNH VIÊN   Tham gia H ? i thao truy ? n th ? ng ngành giáo d ? c năm h ? c 2019  –   2020   ( Kèm  theo K ?   ho ? ch s ?   09/KH  –   NGT ra ngày 22/10/2019 )  

Stt  H ?   và tên  Ch ? c v ?  Nhi ? m v ?  Ghi chú  

1  Th ? y Hoàng Tr ? ng L ? p  CTCĐ  HLV C ? u lông   

2  Th ? y Mai Thanh Th ? ng  Giáo viên  HLV Bóng đá nam   

3  Th ? y Phan Xuân Thành  Giáo viên  HLV Bóng chuy ? n n ?   

4  Th ? y Nguy ? n Đ ình  Kinh  Giáo viên  VĐV C ?   tư ? ng  Trên 40 tu ? i  

5  Th ? y Nguy ? n Ti ? n D u ng  PHT  VĐV Qu ? n v ? t  39 < Đôi nam < 50  

6  Th ? y Tr ? n Ng ? c D u ng  Giáo viên  

7  Th ? y Bùi Ng ? c Nam  Giáo viên  VĐV c ? u lông  Đôi nam n ?   < 30  

8  Cô Đ ? ng Th ?   Vi ? t Nga  Giáo viên  

9  Th ? y Hu ? nh B ? o Luân  BTĐT   31 < Đôi nam n ?   < 41  

10  Cô Nguy ? n Th ?   Phương  Giáo viên  

11  Th ? y Đào Xuân D u ng  TPCM   40 < Đôi nam < 51  

12  Th ? y Ph ? m Quang C ? nh  TTCM  

13  Th ? y Mai Ng ? c Th ? o  TPCM   30 <  Đơn nam < 40  

14  Th ? y Nguy ? n Khoa Pháp  Giáo viên  VĐV Bóng đá nam  Đ ? i trư ? ng  

15  Th ? y Nguy ? n Minh Châu  Giáo viên    

16  Th ? y Ph ? m Qu ? c M ? nh  Giáo viên    

17  Th ? y Nguy ? n Đ ình Ki ? u  Giáo viên    

18  Th ? y Nguy ? n H ? u Qu ?  TTCM    

19  Th ? y Ph ? m V i nh T ? o  Giáo viên    

20  Th ? y Nguy ? n Đ ? c Khanh  PBTĐ  -   TTCM    

21  Th ? y Tr ? nh Văn Đư ? ng  Giáo viên    

22  Th ? y Lê Huy Hùng  Giáo viên    

23  Th ? y Lê Quy ? t Th ? ng  Giáo viên    

24  Cô Ph ? m Th ?   Thương  PCTCĐ  VĐV Bóng chuy ? n  Đ ? i trư ? ng  

25  Cô Nguy ? n Th ?   Châu Thành  Giáo viên    

26  Cô Hoàng Th ?   Kim Oanh  Giáo viên    

27  Cô Lê N ?   Ng ? c Anh  Giáo viên    

28  Cô Phan Th ?   Liên  Giáo viên    

29  Cô Nguy ? n Th ?   Thùy Trang  Giáo viên    

30  Cô Lê Th ?   Kim Ánh  Giáo viên    

31  Cô Nguy ? n Th ?   Ái  Giáo viên    

Danh sách có t ? ng s ?   31 ngư ? i./.                

